	Phụ lục 1
PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN
(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Sách Việt Nam) 


	TT
	Tên đại lý đấu giá & website
	Địa chỉ
	Đầu mối
	Email, Điện thoại
	Tên tài khoản, Số tài khoản nộp tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần mở tương ứng với đại lý đấu giá

	
	
	Miền Bắc
	Miền Nam và miền Trung
	 
	 
	Tên tài khoản
	Số tài khoản
	Mở tại

	1
	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
www.vcbs.com.vn
	Trụ sở: 
Tầng 5-6-7-8, Tòa nhà Thủ Đô, số 71 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Chi nhánh TP.Đà Nẵng: 
Tầng 12, Tòa nhà Thành Lợi, số 251 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
    
Chi nhánh TP.HCM:
Tầng 01 đến tầng 03, số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
	Lê Thị Lệ Dung
	ltldung@vcbs.com.vn; 024 39366990 (757), 0904176682
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH
	0011002550088

	VCB - Sở giao dịch

	
	
	
	
	Nguyễn Minh Tuấn
	nmtuan@vcbs.com.vn; 024 3936 6990 (763), 0924148888
	
	
	

	2
	CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
[bookmark: _Hlk89776907]www.kisvn.vn

	Chi nhánh Hà Nội: 
Tầng 2, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
	Trụ sở:
Làu 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
	Đồng Thị Quỳnh Nga
	nga.dt@kisvn.vn, 02471 081 188 (3006), 0989.263.933
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH
	0011002550088

	VCB - Sở giao dịch

	
	
	
	
	Nguyễn Thị Hà Trang
	trang.nth@kisvn.vn, 02471 081 188 (3009), 0352.478.974
	
	
	

	3
	CTCP Chứng khoán VIX
www.vixs.vn
	Tầng 22 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	
	Bùi Xuân Hương
	huongbx@vixs.vn
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH
	0011002550088

	VCB - Sở giao dịch

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Nguyễn Thu Huyền
	huyennt@vixs.v n
024 4456 8888
(máy lẻ 5254)
0913313304
	
	
	

	4

	Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
[bookmark: _Hlk89776796]www.phs.vn
	Chi nhánh Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Vinafor, số 127 Lò Đúc, Phường Đông Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chi nhánh Thanh Xuân: Tầng 5, Tòa nhà UDIC Complex, N04 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chi nhánh Hải Phòng: Tầng 2, Tòa nhà số  18 Trần Hưng Đạo, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng.
	Trụ sở Công ty: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Chi nhánh/Phòng giao dịch:
+ Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng: Tòa nhà CR2-08, 107 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Quận 7, tp. HCM
+ Chi nhánh Tân Bình: Tòa nhà Park Legend, 251 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
+ Chi nhánh Quận 3: Tầng 4&5, 458 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP. HCM
+ Chi nhánh Quận 1: Phòng 1003A, Tầng 10, Tòa nhà Ruby, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
	Trần Thu Trang
	trangtran@phs.vn, 028.5413.5479 (máy lẻ 8109), 0976.882.246
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH
	0011002550088

	VCB - Sở giao dịch

	
	
	
	
	Lê Thị Thu Hà
	halethu@phs.vn, 028.5413.5479 (máy lẻ 8173), 0336.314.094
	
	
	

	

5
	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
[bookmark: _Hlk89776896]www.shs.com.vn
	Trụ sở:
Tầng 01-05 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Chi nhánh TP. HCM: 
Tầng 3, Cao ốc Sài Gòn Metropolitan, số 235 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Chi nhánh Đà Nẵng:
Tầng 08, Tòa nhà Thành Lợi 02, số 03 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng
	Nguyễn Minh Việt
	vietnm@shs.com.vn, 04 38181888, 0965319988
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH
	0011002550088

	VCB - Sở giao dịch

	
	
	
	
	Phan Thị Phương
	phuongpt@shs.com.vn, 024 35378002, 0987135268
	
	
	

	6
	CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
www.irs.com.vn
	Trụ sở:
Tầng 12, Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	
	Hoàng Văn Bộ
	bo.hv@irs.com.vn; 
024 39446666 (998), 0982.131.768
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH
	0011002550088

	VCB - Sở giao dịch

	
	
	
	
	Nguyễn Quang Vinh
	vinh.nq@irs.com.vn,  
024 39446666 (991), 0915.943.169
	
	
	

	7
	Công ty TNHH Chứng khoán ACB
[bookmark: _Hlk89776849]www.acbs.com.vn
	Chi nhánh Hà Nội:
10 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chi nhánh Hải Phòng:
15 Hoàng Diệu, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

	Chi nhánh Trương Định: 
107 N Trương Định, P.6, Q.3, TP.HCM
	Nguyễn Ngân Giang
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Thu Ngọc
	giangnn@acbs.com.vn;
043.9411014 (104), 0387410803
 
 
 
 
 ngocntt@acbs.com.vn;
043.9411014 (104), 0332935518
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH
	0011002550088

	VCB - Sở giao dịch

	
	
	
	Sàn giao dịch Hội Sở: 117 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chi nhánh Đông Sài Gòn: 53-55 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chi nhánh Mạc Đĩnh Chi:
41 Mạc Đĩnh Chi, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chi nhánh Chợ Lớn:
321 - 323 Trần Phú, P.8, Q.5, TP.HCM
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chi nhánh Cách mạng Tháng 8:
197A-197B-197C-197/1 Cách mạng tháng 8, P.4, Q.3, TP.HCM
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chi nhánh Vũng Tàu:
Lầu 02 Lô A3-A8 111 Hoàng Hoa Thám, P.2, Tp. Vũng Tàu
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chi nhánh Cần Thơ:
17-19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Tân An, TP.Cần Thơ
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chi nhánh Đà Nẵng:
218 Bạch Đằng, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chi nhánh Khánh Hòa:
80 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
	
	
	
	
	

	8
	CTCP Chứng khoán BIDV
[bookmark: _Hlk89776859]www.bsc.com.vn
	Trụ sở:
Tầng 8 -9, tòa nhà Thái Holdings, 210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Chi nhánh:
Lầu 09, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM
	Lê Hồng Nhung
	nhunglh@bsc.com.vn; 
024 39352722 (1154), 0982200703
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH
	0011002550088

	VCB - Sở giao dịch

	
	
	
	
	Phạm Hồng Hạnh (Hà Nội)
	hanhph@bsc.com.vn; 
024 39352722 (1158), 0963626091
	
	
	

	
	
	
	
	Đỗ Thị Thanh Nhàn (Chi nhánh)
	nhadt@bsc.com.vn; 
028 38218889 (0104), 0903246280
	
	
	

	9
	CTCP Chứng khoán Rồng Việt
[bookmark: _Hlk89776875]www.vdsc.com.vn
	Chi nhánh Hà Nội:
Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 02 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
	Trụ sở:
141 Nguyễn Du, Quận 1, Tp.HCM

Chi nhánh Nha Trang:
Tầng 07, số 76 Quang Trung, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Chi nhánh Cần Thơ:
Tầng 08, Tòa nhà Sacombank, số 95-97-99 Võ Văn Tần, P.Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ

Chi nhánh Vũng Tàu: 
Tầng 2 Tòa nhà VCCI Building, số 155 đường Nguyễn Thái Học, phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Chi nhánh Đồng Nai: Tầng 8, Tòa nhà TTC Plaza, số 53 – 55 đường Võ Thị Sáu, phường Quyết
Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Chi nhánh Bình Dương: Tầng 3 Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình
Dương
	Lê Thị Thảo Nguyên
	nguyen.ltt@vdsc.com.vn; 024 62882006 (2216), 0914323863
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH
	0011002550088

	VCB - Sở giao dịch

	
	
	
	
	Lương Thị Mai
	mai.lt@vdsc.com.vn, 024 62882006 (2215), 0912828266
	
	
	

	10
	CTCP Chứng khoán Bảo Việt
[bookmark: _Hlk89776887]www.bvsc.com.vn
	Trụ sở:
Tầng 1,4 & 7, Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phòng giao dịch số 1:
Số 94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Chi nhánh:
Lầu 08, số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
	Phạm Thị Bích Vân
	phamthibichvan@baoviet.com.vn; 043 9288080 (321), 0982190276
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH
	0011002550088

	VCB - Sở giao dịch

	
	
	
	
	Trương Thanh Huyền
	trươngthanhhuyen@baoviet.com.vn; 043 9288080 (322), 0915552581
	
	
	

	

11
	Công ty cổ phần Chứng khoán Everest

[bookmark: _Hlk89776788]www.eves.com.vn
	Tầng 2, tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Chi nhánh Bà Triệu: Tầng 1, Tòa nhà Mineport, Số 28 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
	Lầu 4, Tòa nhà Central Park, 117 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q1, TP. Hồ Chí Minh
	Bùi Mai Hồng
	024.3772.6699 (máy lẻ 322), 0332636100
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH
	0011002550088

	VCB - Sở giao dịch

	
	
	
	
	Trần Thị Thanh Lương
	028.6290.6296 (máy lẻ 869)


	
	
	

	
	
	
	
	Đỗ Thị Thùy Anh
	024.37726699 (máy lẻ 325)

	
	
	

	12
	CTCP Chứng khoán Asean
[bookmark: _Hlk89776916]www.aseansc.com.vn
	Tầng 4,5,6,7, số 3 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Tầng 02, Số 77-79 Đường Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
	Lý Vân Anh
	anh.lv@aseansc.com.vn;
024 62758668 (501), 0906124601
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH
	0011002550088

	VCB - Sở giao dịch

	13
	CTCP Chứng khoán MB
www.mbs.com.vn
	Trụ sở:
Tầng 7&8, Tòa nhà MB, 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
	Chi nhánh:
Tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP HCM
	Nguyễn Thị Thu Trang
	trang.nguyenthithu@mbs.com.vn
02473045688 (máy lẻ 6873), 0906268338
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH
	0011002550088

	VCB - Sở giao dịch

	
	
	
	
	Cao Thị Ngát
	ngat.caothi@mbs.com.vn 02473045688 (máy lẻ 6876), 0383499103
	
	
	

	14
	CTCP Chứng khoán FPT

www.fpts.com.vn
	Trụ sở: 
Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
	Chi nhánh TP.HCM:
Tầng 03, Tòa nhà Bến Thành Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh TP Đà Nẵng:
Số 100 Quang Trung, P. Thạch Thang, quận Hải Châu , TP. Đà Nẵng
	Võ Thị Anh Trang
	TrangVTA@fpts.com.vn; 19006446 (5233), 0912386006
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH
	0011002550088

	VCB - Sở giao dịch

	15
	Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

www.ssi.com.vn

	CN Hà Nội: 
1C Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chi nhánh Hà Nội)

PGD Times City
Tầng 1,2 và 3, Tòa nhà Century Tower, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

CN Mỹ Đình:
C014, C015, Tầng G, Tháp The Manor, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 

PGD Lê Văn Lương:
Tầng 1, tòa nhà StarCity, số 23 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 

PGD Vạn Phúc: Tầng 1, tòa nhà The Imperial Suites, số 71 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP.Hà Nội

CN Hải Phòng:
22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng 
	Trụ sở:
Số 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, TP Hồ Chí Minh.

CN Nguyễn Công Trứ:
Tòa nhà TNR, tầng 7, số 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP Hồ Chí Minh 

PGD Nguyễn Văn Cừ:
Tầng 8, Tòa nhà Royal Center, 235 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, TP Hồ Chí Minh 

PGD Nguyễn Thị Minh Khai:
Tầng 1, Tòa nhà Golden Tower, số 6 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP Hồ Chí Minh 

PGD Nguyễn Hữu Cảnh:
Tầng trệt và Tầng 1 của P2 – SH.06, Tầng trệt và Tầng 1 của P2 – SH.07, Tháp Park 2, Khu dân cư Vinhomes Central Park, số 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

PGD Cách Mạng Tháng Tám:
Tầng 6, Tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, P. 6, Q. 3, TP Hồ Chí Minh 

	Đinh Phượng Đức
	ducdp@ssi.com.vn, 024.39366321 (máy lẻ 8103), 0983833105
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH
	0011002550088

	VCB - Sở giao dịch

	
	
	
	
	Trần Lan Anh
	Anhtl1@ssi.com.vn, 024.39366321 (máy lẻ 8133) 0382427338
	
	
	

	16
	Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

www.abs.vn

	Trụ sở: 
101, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

 
	Chi nhánh TP Hồ Chí Minh:
P201, Tòa nhà Smart View, số 161-163 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Q. 1, TP Hồ Chí Minh.

Chi nhánh tại Đà Nẵng:
Tầng 8, Tòa nhà An Bình Bank, 255 Lê Duẩn, phường Tân Chính,
quận Thanh Khê, Đà Nẵng

	Đặng Hải Chung
	chung.danghai@abs.vn, 024.35624626 (máy lẻ 221), 0904560666
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH
	0011002550088

	VCB - Sở giao dịch

	
	
	
	
	Nguyễn Thị Hạnh
	hanh.nguyenthi@abs.vn
024.35624626 (máy lẻ 802),
0397156498
	
	
	

	17
	CTCP
Chứng khoán Vietcap
www.vcsc.com.vn
	Chi nhánh:
Tầng 06, số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Trụ sở:
Tầng 03, Tòa nhà Vinatex, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 01, TP.HCM
	Nguyễn Diệu Linh
	linh.nguyendieu@vcsc.com.vn, 0246 262 6999 (325), 0395450814
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH
	0011002550088

	VCB - Sở giao dịch

	18
	CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 

[bookmark: _Hlk89776941]www.cts.vn
	Trụ sở:
Tầng 1 đến 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Phòng giao dịch Bà Triệu:
Tầng 1, 306 Bà Triệu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Chi nhánh TP.HCM:
Số 49 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Chi nhánh Đà Nẵng:
Tầng 08, số 36 Trần Quốc Toản, P.Hải Châu I, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
	Thái Thị Minh Tâm
	tamtm@cts.vn; 024 3974 1771 (6999), 0932555959 
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH
	0011002550088

	VCB - Sở giao dịch

	
	
	
	
	Tống Hoàng Hải
	haith@cts.vn, 024.39741771 (6966), 0976886821
	
	
	

	19
	Công ty cổ phần Chứng khoán SBS

www.sbsc.com.vn

	Trụ sở: 40 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
 
	CN Hà Nội:
Tầng 3 – Số 205 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Thảo Điền:
25 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

	Nguyễn Văn Thành
	thanh.nv@sbsc.com.vn, 024.39428076, 
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH
	0011002550088

	VCB - Sở giao dịch

	
	
	
	
	Trần Kim Thanh
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